
CHI TIẾT THÔNG TIN NGÀNH 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT.  

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM  

- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng 

Ngành học/Trình độ 

đào tạo (đại học) 

Mã 

Ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển theo 

kết quả thi THPT 

Tổ hợp môn xét tuyển theo 

học bạ 

(1) (2) (3) (4) 

Kế toán  7340301 Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Địa lí, Giáo dục công 

dân 

Ngữ văn, Toán, Hóa học 

Toán, Địa lí, Tiếng Anh 

Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Địa lí, Giáo dục công 

dân 

Ngữ văn, Toán, Hóa học 

Toán, Địa lí, Tiếng Anh 

Quản trị Kinh doanh  7340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Sinh học, Ngữ văn 

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng 

Anh 

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục 

công dân 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Sinh học, Ngữ văn 

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng 

Anh 

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục 

công dân 

Tài chính - Ngân 

hàng 

7340201 Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

Toán, Lịch sử, Giáo dục công 

dân 

Ngữ văn, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

Toán, Lịch sử, Giáo dục công 

dân 

Ngữ văn, Hóa học, Sinh học 

Luật Kinh tế  7380107 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Toán, Vật lí, Hóa học 

Ngữ văn, Toán, Địa lí 

Ngữ văn, Vật lí, Hóa học 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Toán, Vật lí, Hóa học 

Ngữ văn, Toán, Địa lí 

Ngữ văn, Vật lí, Hóa học 

Công nghệ thông tin  7480201 Toán, Vật lí, Hóa học 

Ngữ văn, Toán, Giáo dục 

công dân 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Toán, Vật lí 

Toán, Vật lí, Hóa học 

Ngữ văn, Toán, Giáo dục 

công dân 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Toán, Vật lí 
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Ngành học/Trình độ 

đào tạo (đại học) 

Mã 

Ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển theo 

kết quả thi THPT 

Tổ hợp môn xét tuyển theo 

học bạ 

(1) (2) (3) (4) 

Công nghệ Kỹ thuật 

Xây dựng 

7510103 Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Sinh học 

Toán, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lí, Ngữ văn 

Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Sinh học 

Toán, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lí, Ngữ văn 

Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng 

Anh 

Ngữ văn, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng 

Anh 

Ngữ văn, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành  

7810103 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Toán, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Toán, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN  

(Dành cho xét tuyển theo học bạ THPT) 

• ĐỢT 1 

Từ ngày 01/3/2024 

đến ngày 09/6/2024 

công bố trúng tuyển 30/06/2024 

• ĐỢT 2 

Từ ngày 01/7/2024 

đến ngày 01/8/2024 

công bố trúng tuyển 02/08/2024 

• ĐỢT 3 

Từ ngày 02/8/2024 đến ngày 

17/9/2024 

công bố trúng tuyển 17/9/2024 

• ĐỢT 4 

Từ ngày 18/9/2024 

đến ngày 30/9/2024 

công bố trúng tuyển 31/9/2024 

• ĐỢT 5 

Từ ngày 01/10/2024 
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đến ngày 17/10/2024 

công bố trúng tuyển 18/10/2024 

• ĐỢT 6 

Từ ngày 18/10/2024 

đến ngày 31/10/2024 

công bố trúng tuyển 01/11/2024 

• ĐỢT 7 

Từ ngày 01/11/2024 

đến ngày 15/11/2024 

công bố trúng tuyển 17/11/2024 

• ĐỢT 8 

Từ ngày 17/11/2024 

đến hết thời gian quy định 
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